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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


1. Tên học phần: Cơ sở Điện tử công suất (Fundamental of Power Electronics)
Mã học phần:  7090201
Số tín chỉ: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 39..........; Bài tập: 6............; Thực hành:0............; 
Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học:.90.....................
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1 Giảng viên giảng dạy	Mã Giảng viên
1. TS. Phan Minh Tạo 	0902-03
2. PGS. TS. Khổng Cao Phong	0902-08
2.2. Bộ môn: Tự động hóa xí nghiệp Mỏ - Dầu khí
2.3. Khoa Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần:
Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch (7090316), Điện tử tương tự (7090304)
Học phần học trước: Kỹ thuật số-logic (7090216)
4. Mục tiêu học phần: 
Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên:
· Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực điện tử công suất như : Các linh kiện, các sơ đồ các bộ biến đổi, các thông số cơ bản của các mạch biến đổi điện tử công suất (ĐTC)
· Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật mạch điện tử công suất.
· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật về điện tử công suất.
· Khả năng thiết kế, tính toán các thông số của mạch biến đổi ĐTCS, các mạch cấp nguồn và mạch điều khiển điện tử công suất. 
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Mục đích của Học phần là cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến ​​thức để phân tích, lựa chọn, thiết kế, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng các mạch điện tử công suất trong các ứng dụng thực tế. Học phần này được thiết kế để trang bi cho sinh viên các kiến thức về các linh kiện điện tử công suất cơ bản với nguyên lý hoạt động, đặc tính làm việc, cách thực bảo vệ trong sơ đồ các mạch biến đổi điện năng như: Các mạch biến đổi điện áp xoay chiều sang một chiều (AC-DC); Các mạch điều chỉnh và đóng ngắt điện áp xoay chiều (AC-AC); Các mạch biến đổi điện áp một chiều (DC-DC); Các mạch nghịch lưu, biến tần (DC-AC) v.v… Nội dung học phần sẽ đề cập tới các thiết bị / mạch điện tử, được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp như mạch điều khiển động cơ dc, năng lượng tái tạo, xe điện, nguồn điện một chiều…. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1.
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN – LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
	9 tiết
	

	1.1
	Tổng quan về điện tử công suất
	
	

	1.2
	Nhắc lại kiến thức về mạch điện ba pha
	
	

	1.3
	Phân tích và giải mạch công suất
	
	

	1.4
	Các linh kiện công suất (cấu tạo, đặc tính đóng cắt, …)
+ Linh kiện bán dẫn công suất và đặc tính đóng cắt
+ Mạch điều khiển van bán dẫn công suất (điều khiển, cách li)
+ Bảo vệ mạch và các linh kiện bán dẫn công suất
	
	

	1.5
	Một số vấn đề trong DTCS
	
	

	
	Bài tập
	
	

	Chương 2.
	CHỈNH LƯU
	12 tiết
	

	2.1
	Khái niệm-Phân loại
	
	

	2.2
	Tính chất của điện áp và dòng điện chỉnh lưu.
+ Điện áp chỉnh lưu
+ Dòng điện chỉnh lưu
	
	

	2.3
	Chỉnh lưu hình tia
+ Sơ đồ chỉnh lưu hình tia không điều khiển
+ Chỉnh lưu hình tia có điều khiển
+ Chỉnh lưu và chế độ nghịch lưu phụ thuộc
	
	

	2.4
	Chỉnh lưu hình cầu
+ Sơ đồ chỉnh lưu cầu không điều khiển
+ Sơ đồ chỉnh lưu cầu có điều khiển
+ Chỉnh lưu cầu bán điều khiển
	
	

	2.5
	Một số vấn đề trong điều khiển chỉnh lưu
+ Dòng điện liên tục và dòng điện gián đoạn.
+ Sóng hài bậc cao, Nhiễu và Bộ lọc.
+ Hiện tượng trùng dẫn.
+ Chỉnh lưu 4 góc phần tư.
	
	

	2.6
	Thiết kế mạch chỉnh lưu
+ Nguyên tắc điều khiển chỉnh lưu
+ Tính toán thiết kế nguồn công suất
	
	

	
	Bài tập
	2 tiết
	

	Chương 3
	BỘ BIẾN KHÓA VÀ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU
	9 tiết
	

	3.1
	Khái niệm – Phân loại	
+ Bộ khóa một chiều.
+ Phân loại các bộ biến đổi một chiều.
	
	

	3.2
	Nguyên lý hoạt động của các bộ biến đổi xung áp.
+ Bộ biến đổi xung áp nối tiếp (giảm áp)
+ Bộ biến đổi xung áp song song (tăng áp)
+ Bộ biến băm xung điện trở
	
	

	3.3
	Bộ chuyển mạch trong các BBĐ xung.
+ Mạch LC
+ Nguyên lý hoạt động của bộ chuyển mạch LC
	
	

	3.4
	Dòng điện liên tục và gián đoạn của các BBĐ xung.
	
	

	3.5
	Phương pháp điều khiển các bộ biến đổi xung.
Nguyên lý điều khiển độ rộng xung
Nguyên lý điều khiển tần số xung
Nguyên lý điều khiển hai giá trị
	
	

	
	Bài tập
	1
	

	Chương 4
	NGHỊCH LƯU – BIẾN TẦN
	9 tiết
	

	4.1
	Khái niệm – Phân loại
	
	

	4.2
	Đặc điểm của nghịch lưu
	
	

	4.3
	Nghịch lưu nguồn áp
+ Nghịch lưu nguồn áp 1 pha
+ Nghịch lưu nguồn áp 3 pha
	
	

	4.4
	Nghịch  lưu nguồn dòng
+ Nghịch lưu nguồn dòng 1 pha
+ Nghịch lưu nguồn dòng 3 pha
	
	

	4.5
	Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu
+ Nguyên tắc điều chế độ rộng xung PWM
+ Nguyên tắc điều chế vector không gian
	
	

	4.6
	Biến tần
+ Khái niệm – phân loại
+ Biến tần trực tiếp
+ Biến tần gián tiếp
+ Ứng dụng của biến tần
	
	

	
	Bài tập
	1 tiết
	

	Chương 5
	BỘ KHÓA VÀ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU
	3 tiết
	

	5.1
	Khái niệm – Phân loại
	
	

	5.2
	Bộ khóa điện áp xoay chiều
+ Bộ khóa điện áp xoay chiều 1 pha
+ Bộ khóa điện áp xoay chiều 2 pha
	
	

	5.3
	Bộ biến đổi điện áp xoay chiều
+ BBĐ điện áp xoay chiều 1 pha
+ BBĐ điện áp xoay chiều 3 pha
	
	

	5.4  
	Điều khiển các BBĐ điện áp xoay chiều
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp minh họa bằng mô phỏng.
· Chữa bài tập
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập, phiếu chuẩn bị đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo thảo luận nhóm
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	[bookmark: _GoBack]- Thi viết  (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viêt (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Bắt buộc dự thi.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Thái Duy Thức, Khổng Cao Phong, “Điện tử công suất trong công nghiệp Mỏ và Dầu Khí”, NXB GTVT 2007.
[2] Nguyễn Bính, “Điện tử công suất”, NXB KHKT
[3] Trần Trọng Minh: “Giáo trình Điện tử công suất”; NXB Giáo dục Việt Nam – 2012
Tài liệu tham khảo
[4] Nguyễn Văn Nhờ, “Điện tử công suất 1”, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
[5]  Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins: "Power electronics Converters, Applications and Design", John Wiley & Sons, INC, 2002
[6] Lê Văn Doanh, “Điện tử công suất - Lý thuyết, Thiết kế, Ứng dụng”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2007.
11. Nội dung sinh viên chuẩn bị
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Tổng quan về điện tử công suất
Nhắc lại kiến thức về mạch điện ba pha
Phân tích và giải mạch công suất
	3
	0
	0
	Ôn tập kiến thức lý thuyết mạch
Tìm hiểu tài liệu [3] chương 1

	2
	Phân tích và giải mạch công suất
Các linh kiện công suất 
	3
	0
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 1, tài liệu [3] chương 2. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số 1

	3
	Các linh kiện công suất 
Một số vấn đề trong DTCS
Bài tập
	2
	1
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 1, tài liệu [3] chương 2. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số 1

	4
	Khái niệm-Phân loại
Tính chất của điện áp và dòng điện chỉnh lưu.
Chỉnh lưu hình tia
	3
	0
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 2, tài liệu [3] chương 3. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số 2

	5
	Chỉnh lưu hình tia (tiếp)
Chỉnh lưu hình cầu
	3
	0
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 2, tài liệu [3] chương 3. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số 3

	6
	Chỉnh lưu hình cầu (tiếp)
Một số vấn đề trong điều khiển chỉnh lưu
	3
	0
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 2, tài liệu [3] chương 3. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số 3

	7
	Thiết kế mạch chỉnh lưu
Bài tập
	1
	2
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1] chương 6, tài liệu [3] chương 4. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số 4

	8
	Khái niệm – Phân loại
Nguyên lý hoạt động của các bộ biến đổi xung áp
	3
	0
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 3, tài liệu [3] chương 7. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số 5

	9
	Nguyên lý hoạt động của các bộ biến đổi xung áp
Bộ chuyển mạch trong các BBĐ xung.
Dòng điện liên tục và gián đoạn của các BBĐ xung.
	3
	0
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 3, tài liệu [3] chương 7. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số 5, 6

	10
	Phương pháp điều khiển các bộ biến đổi xung.
Bài tập
	2
	1
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 4, tài liệu [3] chương 7. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số  6

	11
	Khái niệm – Phân loại
Đặc điểm của nghịch lưu
Nghịch lưu nguồn áp
	3
	0
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 3, tài liệu [3] chương 8. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số  7

	12
	Nghịch  lưu nguồn dòng
Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu
	3
	0
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 3, 6 tài liệu [3] chương 8, 10, 11. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số  7,8

	13
	Biến tần
Bài tập
	2
	1
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 3, 6 tài liệu [3] chương 8, 10. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số  8

	14
	Khái niệm – Phân loại
Bộ khóa điện áp xoay chiều
Bộ biến đổi điện áp xoay chiều
Điều khiển các BBĐ điện áp xoay chiều
	3
	0
	0
	Tìm hiểu tài liệu [1][2] chương 3, 6 tài liệu [3] chương 6, 10. 
Trả lời phiếu chuẩn bị số  9

	15
	Ôn tập
	3
	0
	0
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